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LỊCH SỬ 7 – TUẦN 11 ( 15/11/2021 đến 20/11/2021) 

 

Bài 12: ĐỜI SỐNG KINH TẾ - VĂN HÓA  

II. Sinh hoạt xã hội và văn hóa 

NỘI DUNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

Hoạt động 1: Học sinh xem 

sách giáo khoa lịch sử 7 

trang 47-49, bài 12 thực hiện 

nhiệm vụ 

Em hãy nêu vị trí của đạo 

Phật thời Lý? 

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh 

giá quá trình tự học 

Theo em, giáo dục và văn hóa 

thời Lý phát triển ra sao? 

2. Giáo dục và văn hóa  
- 1070  xây dựng Văn Miếu . 

-1075 mở khoa thi đầu tiên . 

-1076 mở Quốc Tử Giám . 

-Văn học chữ Hán bước đầu phát triển 

-Các Vua Lý rất tôn sùng đạo phật . 

- Ca hát nhảy múa... kiến trúc điêu khắc rất phát triển.   

-Văn hóa mang tính dân tộc  (văn hóa Thăng Long ). 

CHỦ ĐỀ: NƯỚC ĐẠI VIỆT DƯỚI THỜI NHÀ TRẦN (t1) 

NỘI DUNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

Hoạt động 1: Học sinh xem 

sách giáo khoa lịch sử 7 

trang 50-52, bài 13 thực hiện 

nhiệm vụ 
Nhà Trần được thành lập 

trong hòan cảnh nào? 

Em hãy trình bày những nét 

chính về pháp luật nhà Trần? 

 

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh 

giá quá trình tự học 

Em hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà 

nước thời Trần? 

 

I.SỰ THÀNH LẬP NHÀ TRẦN VÀ SỰ CỦNG CỐ CHẾ 

ĐỘ PHONG KIẾN  TẬP QUYỀN 

1. Nhà Trần thành lập 

A. Nhà Lý sụp đổ 
- Từ cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu, chính quyền không chăm 

lo đời sống nhân dân, quan lại ăn chơi sa đoạ. 

- Kinh tế khủng hoảng, mất mùa, dân li tán. 

- Một số thế lực phong kiến địa phương nổi dậy, nhà Lý buộc 

phải dựa vào thế lực họ Trần để chống lại các lực lượng nổi 

loạn. 

- Đầu năm 1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là 

Trần Cảnh. Nhà Trần được thành lập. 

B. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền 
- Bộ máy quan lại thời Trần cũng giống như thời Lý, được tổ 

chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền, gồm 3 cấp : 

triều đình, các đơn vị hành chính trung gian từ lộ, phủ, huyện, 

châu và cấp hành chính cơ sở là xã. Thời Trần thực hiện chế độ 

Thái thượng hoàng. 

- Đặt thêm một số cơ quan như Quốc sử viện, Thái y viện, Hà 

đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ... 

- Cả nước chia lại thành 12 lộ. 

- Các quý tộc họ Trần được phong vương hầu và ban thái ấp. 

C. Pháp luật thời Trần 
- Ban hành bộ Quốc triều hình luật 

Nội dung: 

- Xác định và bảo vệ quyền tư hữu tài sản 

- Quy định cụ thể việc mua bán ruộng đất 

- Đặt cơ quan thẩm hình viện để xét xử, kiện cáo. 

 



LỊCH SỬ 7 – TUẦN 12  ( 22/11/2021 đến 27/11/2021) 

 

CHỦ ĐỀ: NƯỚC ĐẠI VIỆT DƯỚI THỜI NHÀ TRẦN (t2) 

NỘI DUNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

Hoạt động 1: Học sinh 

xem sách giáo khoa lịch sử 

7 trang 52-54, bài 13 thực 

hiện nhiệm vụ 

Em hãy nêu những chủ 

trương và biệ pháp xây 

dựng quân đội và củng cố 

quốc phòng của nhà Trần? 

Hoạt động 2: Kiểm tra, 

đánh giá quá trình tự học 

Nhà Trần đã làm gì để phát 

triển nông nghiệp? 

Em có nhận xét gì về quân 

đội thời Trần? 

2. Nhà Trần xây dựng quân đội và phát triển kinh tế 

A. Quân đội thời Trần 
- Gồm: cấm quân và quân các lộ 

- Cấm quân: bảo vệ kinh thành 

- Quân địa phương: vừa sản xuất vừa chiến đấu 

- Chính sách ''ngụ binh ư nông '' 

- Chủ trương '' quân cốt tinh không cốt đông'' 

      + Tổ chức: học tập binh pháp, luyện tập võ nghệ, xây dựng 

đoàn kết 

      + Củng cố quốc phòng: bố trí tướng giỏi, đóng quân nơi hiểm 

yếu, nhất là biên giới phía Bắc. 

B. Phục hồi và phát triển kinh tế 
- Nông nghiệp: 

+ Khai hoang, đắp đê, đào sông, nạo vét kênh mương. 

+ Đặt chức Hà đê sứ 

- Thủ công nghiệp: 

+ Xưởng thủ công nhà nước và nhân được phục hồi. 

+ Phát triển các nghề: gốm, chế tạo vũ khí, đúc đồng, làm giấy... 

- Thương nghiệp: 

+ Chợ mọc lên nhiều 

+ Thăng Long 61 phố phường 

+ Buôn bán phát triển nhất là với nước ngoài ( Bến cảng Vân 

Đồn) 

CHỦ ĐỀ: NƯỚC ĐẠI VIỆT DƯỚI THỜI NHÀ TRẦN (t3) 

NỘI DUNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

Hoạt động 1: Học sinh 

xem sách giáo khoa lịch sử 

7 trang 55-57, bài 14 thực 

hiện nhiệm vụ 

Học sinh xem SGK  trang 

55, trả lời câu hỏi 

Quân Mông Cổ xâm lược 

Đại Việt nhằm mục đích gì? 

Học sinh xem SGK  trang 

57, trả lời câu hỏi 

Vì sao quân Mông Cổ mạnh 

mà vẫn bị quân ta đánh bại? 

Hoạt động 2: Kiểm tra, 

đánh giá quá trình tự học 

Nêu những sự kiện cụ thể 

biểu hiện tinh thần quyết 

tâm chống giặc của quân 

dân ta trong cuộc kháng 

chiến lần thứ nhất? 

 

II. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM DƯỚI 

THỜI TRẦN 

1. Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông 

Cổ (1258) 

A. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ 
- Năm 1257, Mông Cổ tiến đánh Nam Tống nhằm xâm chiếm 

toàn bộ Trung Quốc. Để đạt được mục đích, quân Mông Cổ quyết 

định xâm lược Đại Việt rồi đánh thẳng lên phía nam Trung Quốc. 

B. Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân 

Mông Cổ. 
*Sự chuẩn bị của nhà Trần 

 - Vua Trần ban lệnh sắm sửa vũ khí, quân đội ngày đêm luyện 

tập. 

*Diễn biến 

- Tháng 1/1258, 3 vạn quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Thai 

chỉ huy tiến vào nước ta theo đường sông Thao qua Bạch Hạc đến 

Bình Lệ Nguyên và bị chặn lại, sau đó tiến vào Thăng Long. 

- Ta thực hiện kế sách “vườn không nhà trống”. 

- Ta mở cuộc phản công lớn ở Đông Bộ Đầu 

*Kết quả 



Giáo viên hỗ trợ:  
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt  

SĐT: 0963204149 ( Zalo) 

- Ngày 29/1/1858 quân Mông Cổ rút chạy về nước. Cuộc kháng 

chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ kết thúc thắng 

lợi. 

 


